	SỞ GDĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH


	

	THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh lớp 10 năm học 2022-2023
đăng ký lựa chọn môn học



1. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022.

2. Địa điểm: Tại phòng học 01, 02, 03 trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh 
(học sinh tập trung theo danh sách kèm theo)
3. Nội dung:

- Tập trung, ổn định và điểm danh học sinh theo danh sách.

- Giới thiệu các môn học / hoạt động giáo dục của lớp 10.
- Giới thiệu các nhóm môn học lựa chọn lớp 10 của trường.

- Tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký lựa chọn môn học và nộp lại phiếu cho trường.

4. Danh sách giáo viên hướng dẫn:

a) Phòng 01: Thầy Nguyễn Vũ Quốc Việt, thầy Ngư Ngọc Luân
	STT
	Họ tên HS
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Ghi chú

	1
	Đổng Rô Bi
	11/09/2007
	Nam
	Chăm
	

	2
	Phú Thị Mỹ Cát
	26/08/2007
	Nữ
	Chăm
	

	3
	Cao Thị Kim Chi
	23/10/2007
	Nữ
	Kinh
	

	4
	Võ Thị Kim Chi
	08/07/2007
	Nữ
	Kinh
	

	5
	Đặng Thị Linh Chi
	28/01/2007
	Nữ
	Kinh
	

	6
	Đổng Thị Diệu Dàng
	10/04/2007
	Nữ
	Chăm
	

	7
	Vạn Thị Kim Diệm
	28/11/2007
	Nữ
	Chăm
	

	8
	Trượng Thị Ngọc Diệp
	25/10/2007
	Nữ
	Chăm
	

	9
	Đàng Thị Mỹ Diệp
	18/01/2007
	Nữ
	Chăm
	

	10
	Thiên Thị Mỹ Duyên
	20/03/2007
	Nữ
	Chăm
	

	11
	Kiều Văn Đình
	20/10/2006
	Nam
	Chăm
	

	12
	Kiều Nữ Tâm Đoan
	13/06/2007
	Nữ
	Chăm
	

	13
	Thiên Sanh Được
	03/10/2005
	Nam
	Chăm
	

	14
	Thiên Thị Kiều Ghe
	02/08/2007
	Nữ
	Chăm
	

	15
	Mang Văn Gieo
	05/09/2007
	Nam
	Ra Glai
	

	16
	Nguyễn Ngọc Hải
	10/08/2007
	Nam
	Kinh
	

	17
	La Hoàng Hải
	27/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	18
	Nguyễn Bùi Gia Hân
	24/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	19
	Quảng Đại Hệ
	01/02/2006
	Nam
	Chăm
	

	20
	Nguyễn Thu Hiền
	28/05/2007
	Nữ
	Kinh
	

	21
	Nguyễn Tấn Hiệp
	27/02/2007
	Nam
	Kinh
	

	22
	Nguyễn Thị Bích Hòa
	31/10/2007
	Nữ
	Kinh
	

	23
	Kiều Huy Hoàng
	12/11/2006
	Nam
	Chăm
	

	24
	Kiều Thanh Hợi
	10/11/2007
	Nam
	Kinh
	

	25
	Nguyễn Quốc Huy
	27/07/2007
	Nam
	Kinh
	

	26
	Châu Gia Huy
	24/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	27
	Báo Quang Huy
	13/09/2007
	Nam
	Chăm
	

	28
	Trương Đình Hưng
	17/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	29
	Bá Quân Gia Kiệt
	29/08/2007
	Nam
	Chăm
	

	30
	Trịnh Nguyễn Gia Kiệt
	13/11/2007
	Nam
	Kinh
	

	31
	Năng Thị Mỹ Kiều
	29/03/2007
	Nữ
	Chăm
	

	32
	Vạn Ngọc Khả
	05/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	33
	Lê Ngọc Khang
	27/12/2007
	Nam
	Kinh
	

	34
	Nguyễn Tuấn Khang
	16/01/2007
	Nam
	Kinh
	

	35
	Phan Quốc Khánh
	24/06/2007
	Nam
	Kinh
	

	36
	Lưu Văn Khánh
	16/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	37
	Trượng Quốc Khánh
	01/01/2007
	Nam
	Chăm
	

	38
	Bá Hoàng Anh Khoa
	09/09/2007
	Nam
	Chăm
	

	39
	Trần Thị Hồng Lam
	17/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	40
	Đàng Thị Mỹ Lệ
	07/12/2007
	Nữ
	Chăm
	

	41
	Trần Ngọc Uyển Linh
	12/09/2007
	Nữ
	Kinh
	


b) Phòng 02: Thầy Từ Trung Tiến, thầy Kiều Ngọc Thuận
	STT
	Họ tên HS
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Ghi chú

	42
	Dương Thị Diêu Líp
	24/05/2007
	Nữ
	Chăm
	

	43
	Nguyễn Hoàng Nhật Long
	11/07/2007
	Nam
	Kinh
	

	44
	Nguyễn Hoàng Long
	24/04/2007
	Nam
	Kinh
	

	45
	Vạn Tiến Lộc
	27/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	46
	Đổng Anh Lực
	24/04/2007
	Nam
	Chăm
	

	47
	Hán Trà Mi
	26/07/2007
	Nữ
	Chăm
	

	48
	Bùi Quang Minh
	19/11/2007
	Nam
	Kinh
	

	49
	Nguyễn Văn Minh
	14/04/2007
	Nam
	Kinh
	

	50
	Thuận A Li Mu
	31/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	51
	Đỗ Thị Hà My
	14/05/2007
	Nữ
	Kinh
	

	52
	Miễu Thị Thùy My
	22/11/2007
	Nữ
	Chăm
	

	53
	Bá Thị Hoàng Nữ
	06/09/2007
	Nữ
	Chăm
	

	54
	Nguyễn Thị Ngân
	25/04/2007
	Nữ
	Kinh
	

	55
	Trần Thị Hồng Ngân
	27/03/2007
	Nữ
	Kinh
	

	56
	Đỗ Trọng Nghĩa
	27/05/2007
	Nam
	Kinh
	

	57
	Trịnh Minh Ngọc
	04/06/2007
	Nữ
	Kinh
	

	58
	Vũ Thị Thảo Nguyên
	11/10/2007
	Nữ
	Kinh
	

	59
	Dương Lê Thảo Nguyên
	26/10/2007
	Nữ
	Kinh
	

	60
	Châu Thị Nhị
	15/12/2006
	Nữ
	Chăm
	

	61
	Trần Thị Tuyết Nhung
	17/11/2007
	Nữ
	Kinh
	

	62
	Nguyễn Thị Nhung
	17/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	63
	Võ Kim Quỳnh Như
	15/12/2007
	Nữ
	Kinh
	

	64
	Nguyễn Thanh Như
	10/10/2006
	Nữ
	Kinh
	

	65
	Đàng Thị Quỳnh Như
	24/10/2006
	Nữ
	Chăm
	

	66
	Trượng Thạch Chế Pha
	05/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	67
	Lê Bá Phi
	14/03/2007
	Nam
	Kinh
	

	68
	Hán Tấn Luân Phiên
	01/06/2007
	Nam
	Chăm
	

	69
	Tạ Văn Phú
	21/02/2007
	Nam
	Chăm
	

	70
	Bá Kim Phượng
	01/05/2007
	Nữ
	Chăm
	

	71
	Nguyễn Khắc Kim Quàng
	29/07/2007
	Nữ
	Kinh
	

	72
	Huỳnh Văn Quốc
	01/11/2006
	Nam
	Kinh
	

	73
	Kiều Thanh Quốc
	03/12/2007
	Nam
	Chăm
	

	74
	Lê Thị Phương Quỳnh
	04/03/2007
	Nữ
	Kinh
	

	75
	Trần Ngọc Quỳnh
	30/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	76
	Đổng Nữ Diễm Quỳnh
	26/09/2007
	Nữ
	Chăm
	

	77
	Nguyễn Đô Ri
	25/11/2007
	Nam
	Kinh
	

	78
	Thiên Vũ Bách Sang
	05/01/2007
	Nam
	Chăm
	

	79
	Hồ Hoàng Sang
	06/10/2007
	Nam
	Kinh
	

	80
	Châu Thị Kim Sương
	11/04/2007
	Nữ
	Chăm
	

	81
	Trương Tấn Tài
	01/01/2007
	Nam
	Kinh
	


c) Phòng 03: Thầy Phan Công Trịnh, thầy Quảng Thành Vương Quốc
	STT
	Họ tên HS
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Ghi chú

	82
	Lộ Xuân Tạo
	01/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	83
	Bá Trung Tâm
	04/10/2007
	Nam
	Chăm
	

	84
	Kiều Duy Tâm
	02/10/2007
	Nam
	Chăm
	

	85
	Thiên Phụng Kim Tiên
	06/05/2007
	Nữ
	Chăm
	

	86
	Nguyễn Thúc Tiến
	19/04/2007
	Nam
	Kinh
	

	87
	Bá Trung Tín
	12/05/2007
	Nam
	Chăm
	

	88
	Nại Cao Toàn
	11/09/2007
	Nam
	Chăm
	

	89
	Lưu Tuấn Tú
	12/10/2007
	Nam
	Chăm
	

	90
	Trượng Công Tuy
	06/05/2006
	Nam
	Chăm
	

	91
	Đinh Cao Bảo Thái
	22/08/2007
	Nam
	Kinh
	

	92
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	18/05/2007
	Nữ
	Kinh
	

	93
	Kiều Thanh Thảo
	13/11/2006
	Nam
	Chăm
	

	94
	Nguyễn Đan Thi
	25/06/2007
	Nữ
	Kinh
	

	95
	Nguyễn Tài Thi
	20/07/2007
	Nam
	Kinh
	

	96
	Miễu Thị Ngọc Thuỷ
	14/10/2006
	Nữ
	Chăm
	

	97
	Nguyễn Duy Việt Thủy
	25/03/2007
	Nam
	Kinh
	

	98
	Từ Thị Hà Thuyên
	10/12/2007
	Nữ
	Chăm
	

	99
	Đổng Thị Minh Thư
	18/10/2007
	Nữ
	Chăm
	

	100
	Phan Thị Thu Thư
	26/12/2007
	Nữ
	Kinh
	

	101
	Đàng Thị Anh Thư
	11/04/2007
	Nữ
	Chăm
	

	102
	Vạn Ngọc Thừa
	19/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	103
	Châu Thị Thưởng
	09/09/2007
	Nam
	Chăm
	

	104
	Ngô Thị Thùy Trang
	07/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	105
	Trần Thị Ánh Trúc
	12/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	106
	Lê Thị Thanh Trúc
	18/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	107
	Lê Văn Trung
	17/08/2007
	Nam
	Kinh
	

	108
	Đổng Quốc Trung
	14/07/2007
	Nam
	Chăm
	

	109
	Phú Quang Truyền
	01/02/2005
	Nam
	Chăm
	

	110
	Lộ Thiên Trương
	01/02/2007
	Nam
	Chăm
	

	111
	Lê Xuân Trường
	01/11/2007
	Nam
	Kinh
	

	112
	Báo Trượng Nữ Diễm Uyên
	05/09/2007
	Nữ
	Chăm
	

	113
	Nguyễn Thị Thanh Vi
	11/09/2007
	Nữ
	Kinh
	

	114
	Quảng Đại Hoàng Việt
	22/03/2007
	Nam
	Chăm
	

	115
	Đỗ Phạm Anh Việt
	13/05/2007
	Nam
	Kinh
	

	116
	Ngư Thanh Vọng
	10/01/2007
	Nam
	Chăm
	

	117
	Phú Bạch Nữ Hà Vy
	30/04/2007
	Nữ
	Chăm
	

	118
	Trần Nguyễn Nhật Vy
	13/11/2007
	Nữ
	Kinh
	

	119
	Phạm Nguyễn Thanh Xuân
	27/01/2007
	Nam
	Kinh
	

	120
	Lê Thị Kim Ý
	15/08/2007
	Nữ
	Kinh
	

	121
	Đổng Trung Yên
	06/08/2007
	Nam
	Chăm
	








     Thuận Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2022









HIỆU TRƯỞNG









Phan Công Trịnh

